
quyÕt ®Þnh 
Về việc tặng danh hiệu thi đua năm 2025 cho các tập thể và cá nhân  

thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 
 

viÖn tr­ëng viÖn quy ho¹ch x©y dùng hµ néi 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện 

Quy hoạch xây dựng Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-VQH ngày 26/7/2024 của Viện Quy hoạch xây 

dựng Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND Thành 

phố về việc thành lập khối thi đua thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-VQH ngày 26/11/2024 của Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-VQH ngày 27/11/2024 của Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Khối thi đua 

thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-VQH ngày 27/11/2024 của Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các đơn vị trong Khối 

thi đua thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; 

Căn cứ Biên bản số 07/BB-KTĐ ngày 07/01/2025 của Khối thi đua Viện Quy 

hoạch xây dựng Hà Nội về việc họp đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của các đơn vị thuộc Khối thi đua năm 2025. Và xét, trình và xét khen thưởng 

thành tích công tác năm 2025; 

Căn cứ Biên bản số 33/BB-VQH ngày 12/01/2026 của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc họp đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân trong Viện 

đã có thành tích công tác trong năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-VQH ngày 12/01/2026 của Viện Quy hoạch xây 

dựng Hà Nội về việc đánh giá, xếp loại tập thể năm 2025. 

Xét đề nghị của Văn phòng. 

 

ubnd thµnh phè hµ néi 

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI 
 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

Sè: 35/QĐ-VQH 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01  năm 2026 
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DANH SÁCH 

TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2025 
 (Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VQH, ngày 12/01/2026 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Văn phòng  

2 Phòng Kế hoạch - Tài chính  

3 
Phòng Nghiên cứu phát triển, đào tạo và Hợp 

tác quốc tế 
 

4 Phòng Quản lý Kỹ thuật và Hạ tầng  

5 Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 1  

6 Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 2  

7 Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 3  

8 
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng 

chuyển giao công nghệ  
 

9 
Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch 

đô thị, nông thôn 
 

 
 

DANH SÁCH 

TẬP THỂ ĐẠT GIẤY KHEN CỦA VIỆN TRƯỞNG 
       (Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VQH, ngày 12/01/2026 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 
Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch 

đô thị, nông thôn 
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Danh sách cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VQH, ngày 12/01/2026 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) 

 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

           Lãnh đạo Viện 

1.  
Lưu Quang Huy 

Viện trưởng 
HTTNV + 01 SK 
(473/QĐ-SKHCN, 28/5/2025 

Công nhận sáng kiến về HTKT 

đô thị thông minh) 

2.  
Lê Chính Trực Phó Viện trưởng 

HTTNV + 01 SK 
(473/QĐ-SKHCN, 28/5/2025 

Công nhận sáng kiến về HTKT 

đô thị thông minh) 

           Văn phòng 

3.  Trần Minh Quang Chánh Văn phòng HTSXNV 

4.  Nguyễn Thị Thanh Hương Nhân viên HTXSNV 

5.  Nguyễn Xuân Thuỷ Nhân viên  

           Phòng Kế hoạch - Tài chính 

6.  Đỗ Thái Hà  Trưởng phòng HTSXNV 

7.  Nguyễn Hồng Dương Nhân viên HTSXNV 

8.  Nguyễn Hoàng Hải Nhân viên HTSXNV 

9.  Nguyễn Thị Thắm Nhân viên HTSXNV 

           Phòng Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

10.  Trần Duy Trưởng phòng HTSXNV 

           Phòng Quản lý kỹ thuật và Hạ tầng 

11.  Phạm Sỹ  Hoàng Nhân viên HTXSNV 

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng chuyển giao công nghệ 

12.  Phạm Ngọc Ánh Nhân viên HTXSNV 

           Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 1 

13.  Hoàng Long Giám đốc HTXSNV 

14.  Vũ Trung Hiếu Nhân viên HTXSNV 

15.  Nguyễn Thế Mạnh Nhân viên HTXSNV 

16.  Đồng Thái Sơn Nhân viên HTXSNV 

           Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 2 

17.  Nguyễn Kiên Phó Giám đốc HTXSNV 

18.  Đặng Thị Mai Hương Nhân viên  HTXSNV 

19.  Trần Thị Ánh Nguyệt Nhân viên  HTXSNV 

20.  Nguyễn Ngọc Lân Nhân viên  HTXSNV 

21.  Trần Mạnh Hùng Nhân viên HTXSNV 

           Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 3 

22.  Đỗ Xuân Trường Phó Giám đốc HTXSNV 

23.  Nguyễn Thị Kim Ngân Nhân viên HTXSNV 

24.  Trần Sơn Đạt Nhân viên HTXSNV 

25.  Trần Vũ Hải Nhân viên HTXSNV 

26.  Nguyễn Viết Nhẫn Nhân viên HTXSNV 
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Danh sách cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VQH, ngày 12/01/2025 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) 

STT Họ Tên Chức vụ Ghi chú 

            Lãnh đạo viện 

1.  Đào Duy Hưng Phó Viện trưởng  

2.  Nguyễn Đức Hùng Phó Viện trưởng  

            Văn phòng 

3.  Nguyễn Việt Hùng Phó Chánh VP  

4.  Lê Lan Phương Phó Chánh VP  

5.  Nguyễn Diệp Anh Nhân viên  

6.  Nguyễn Ngọc Tuân Nhân viên  

7.  Trần Minh Hoàng Nhân viên  

            Phòng Kế hoạch - Tài chính 

8.  Nguyễn Thị Hồng Nhạn Phó Trưởng phòng  

9.  Nguyễn Hồng Châu Nhân viên  

10.  Nguyễn Hoài Thu Nhân viên  

11.  Hoàng Thái Hà Nhân viên  

12.  Nguyễn Thị Bích Hậu Nhân viên  

13.  Phạm Thị Diệu Thuý Nhân viên  

14.  Ngô Thị Tuyết Mai Nhân viên  

15.  Phạm Thị Loan Nhân viên  

16.  Nguyễn Hương Giang Nhân viên  

17.  Đoàn Phi Long Nhân viên  

            Phòng Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

18.  Vũ Tuyết Mai Phó trưởng phòng  

19.  Lê Ngọc Vân Nhân viên  

            Phòng Quản lý kỹ thuật và Hạ tầng 

20.  Đào Hoài Nam Trưởng phòng   

            Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng huyển giao công nghệ 

21.  Phan Thế Hùng Giám đốc  

22.  Nguyễn Thị Ngọc Nga Phó Giám đốc  

23.  Nguyễn Thị Minh  Lệ Nhân viên  

24.  Phạm Thị Minh Hồng Nhân viên  

25.  Vũ Hữu  Vương Nhân viên  

26.  Nguyễn Kim Dung Nhân viên  

            Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 1 

27.  Lưu Hồng Quang Phó Giám đốc  

28.  Trương Thị Phương Lan Phó Giám đốc  

29.  Kim Ngọc  Minh Nhân viên  

30.  Trần Thanh  Hoàng Nhân viên  

31.  Phạm Thanh Khuê Nhân viên  

32.  Nguyễn Hồng  Quân Nhân viên  

33.  Nguyễn Thanh  Hà Nhân viên  

34.  Phạm Đoàn Bách Nhân viên  

35.  Nguyễn Trọng Dương Nhân viên  

36.  Hoàng Hải Yến Nhân viên  

37.  Nguyễn Thành Trung Nhân viên  

38.  Mai Hữu Tốn Nhân viên  

39.  Nguyễn Minh Kiên Nhân viên  

40.  Nguyễn Thị Huệ Nhân viên  
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41.  Nguyễn Minh Huyền  Nhân viên  

            Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 2 

42.  Phan Tuấn Vinh Giám đốc  

43.  Đỗ Khắc Cường Phó Giám đốc  

44.  Lê Quang Dũng Nhân viên  

45.  Lý Thị Thu Trang Nhân viên  

46.  Lê Hồng Vân Nhân viên  

47.  Lê Văn  Đồng Nhân viên  

48.  Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên  

49.  Nguyễn Đức Trung Nhân viên  

50.  Nguyễn Hữu Công Nhân viên  

51.  Trịnh Kiều Hưng Nhân viên  

52.  Phạm Việt Long Nhân viên  

53.  Lã Mạnh Hoàng Nhân viên  

54.  Bùi Tố Oanh Nhân viên  

55.  Nguyễn Xuân Hùng Nhân viên  

56.  Hoàng Thị Bích Trà Nhân viên  

57.  Lê Hồng Hiếu Nhân viên  

58.  Tưởng Phúc Thắng Nhân viên  

59.  Trịnh Xuân Hoàng Nhân viên  

60.  Vũ Minh Tuấn Nhân viên  

            Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 3 

61.  Thái Nhật Quang Giám đốc  

62.  Nguyễn Hữu Trung Phó Giám đốc  

63.  Phạm Sĩ  Hiền Nhân viên  

64.  Vũ Thị Vân Anh Nhân viên  

65.  Hà Anh Tuấn Nhân viên  

66.  Lê Anh Tuấn Nhân viên  

67.  Vũ Thanh Mai Nhân viên  

68.  Nguyễn Tiến Thịnh Nhân viên  

69.  Trần Đăng Phú Nhân viên  

70.  Phùng Quang Duyên Nhân viên  

71.  Nguyễn Hồng Diệp Nhân viên  

72.  Trần Quang Huy Nhân viên  

73.  Nguyễn Đức Nam Nhân viên  

74.  Vũ Tiến Dũng Nhân viên  

75.  Phan Trọng Toại Nhân viên  

76.  Trần Thế Phú Nhân viên  

77.  Nguyễn Viết Thắng Nhân viên  

78.  Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên  

79.  An Thị Thu Nhi Nhân viên  

80.  Mai Văn Tùng Nhân viên  

81.  Nguyễn Đăng Quốc Anh Nhân viên  
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Danh sách cá nhân đạt danh hiệu Giấy khen của Viện trưởng 
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VQH, ngày 12/01/2026 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) 

 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

           Văn phòng 

1.  Nguyễn Diệp Anh  Nhân viên  

2.  Nguyễn Ngọc Tuân Nhân viên  

           Phòng Kế hoạch - Tài chính 

3.  Nguyễn Thị Hồng Nhạn Phó Trưởng phòng  

4.  Hoàng Thái Hà Nhân viên  

5.  Ngô Thị Tuyết Mai Nhân viên  

           Phòng Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

6.  Vũ Tuyết Mai Phó Trưởng phòng  

           Phòng Quản lý kỹ thuật và Hạ tầng 

7.  Đào Hoài Nam Trưởng phòng  

           Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 1 

8.  Kim Ngọc Minh Nhân viên  

9.  Trần Thanh Hoàng Nhân viên  

10.  Hoàng Hải Yến Nhân viên  

11.  Nguyễn Minh Kiên Nhân viên  

           Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 2 

12.  Đỗ Khắc Cường Phó Giám đốc  

13.  Lý Thị Thu Trang Nhân viên   

14.  Lê Văn Đồng Nhân viên   

15.  Nguyễn Đức Trung Nhân viên   

16.  Lê Hồng Hiếu Nhân viên  

           Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc 3 

17.  Nguyễn Hữu Trung Phó Giám đốc  

18.  Hà Anh Tuấn Nhân viên  

19.  Phùng Quang Duyên  Nhân viên  

20.  Trần Quang Huy Nhân viên  

21.  Vũ Tiến Dũng Nhân viên  
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